
Mỗi bộ sách chưa bao gồm:

1. Môn Giáo dục thể chất

2. Nội dung hoạt động Giáo dục địa phương

3. Sách bài tập các môn

Stt Tên sách Giá tiền

1 Tiếng Anh 10 - Friends Global 99,000          

2 Ngữ Văn 10, tập 1 (Chân trời sáng tạo) 24,000          

3 Ngữ Văn 10/2 (Chân trời sáng tạo) 20,000          

4 Toán 10, Tập một  (Chân trời sáng tạo) 21,000          

5 Toán 10, Tập hai (Chân trời sáng tạo) 17,000          

6 Lịch sử 10 (Chân trời sáng tạo) 24,000          

7 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (Chân trời sáng tạo) - Bản 1 16,000          

8 Vật Lí 10 (Chân trời sáng tạo) 24,000          

9 Hóa Học 10 (Chân trời sáng tạo) 21,000          

10 Địa Lí 10 (Chân trời sáng tạo) 26,000          

11 Tin học 10 (Kết nối tri thức) 25,000          

12 Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 (Kết nối tri thức) 13,000          

13 Chuyên đề học tập Toán 10 11,000          

14 Chuyên đề học tập Vật lý 10 15,000          

15 Chuyên đề học tập Hóa học 10 13,000          

369,000        

Stt Tên sách Giá tiền

1 Tiếng Anh 10 - Friends Global 99,000          

2 Ngữ Văn 10, tập 1 (Chân trời sáng tạo) 24,000          

3 Ngữ Văn 10/2 (Chân trời sáng tạo) 20,000          

4 Toán 10, Tập một  (Chân trời sáng tạo) 21,000          

5 Toán 10, Tập hai (Chân trời sáng tạo) 17,000          

6 Lịch sử 10 (Chân trời sáng tạo) 24,000          

7 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (Chân trời sáng tạo) - Bản 1 16,000          

8 Vật Lí 10 (Chân trời sáng tạo) 24,000          

9 Hóa Học 10 (Chân trời sáng tạo) 21,000          

10 Địa Lí 10 (Chân trời sáng tạo) 26,000          

11 Tin học 10 (Kết nối tri thức) 25,000          

12 Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 (Kết nối tri thức) 13,000          

13 Chuyên đề học tập Toán 10 11,000          

14 Chuyên đề học tập Vật lý 10 15,000          

15 Chuyên đề học tập Địa lý 10 8,000            

364,000        

BẢNG GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10

SÁCH GIÁO KHOA TỔ HỢP TỰ NHIÊN 1- CHUYÊN ĐỀ TOÁN LÝ HÓA

SÁCH GIÁO KHOA TỔ HỢP TỰ NHIÊN 1- CHUYÊN ĐỀ TOÁN LÝ ĐỊA



Stt Tên sách Giá tiền

1 Tiếng Anh 10 - Friends Global 99,000          

2 Ngữ Văn 10, tập 1 (Chân trời sáng tạo) 24,000          

3 Ngữ Văn 10/2 (Chân trời sáng tạo) 20,000          

4 Toán 10, Tập một  (Chân trời sáng tạo) 21,000          

5 Toán 10, Tập hai (Chân trời sáng tạo) 17,000          

6 Lịch sử 10 (Chân trời sáng tạo) 24,000          

7 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (Chân trời sáng tạo) - Bản 1 16,000          

8 Hóa học 10 (Chân trời sáng tạo) 21,000          

9 Sinh học 10 (Chân trời sáng tạo) 26,000          

10 Giáo dục kinh tế và Pháp luật 10 (Chân trời sáng tạo) 27,000          

11 Công nghệ 10 - Công nghệ trồng trọt (Kết nối tri thức) 23,000          

12 Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 (Kết nối tri thức) 13,000          

13 Chuyên đề học tập Toán 10 11,000          

14 Chuyên đề học tập Hóa học 10 13,000          

15 Chuyên đề học tập Sinh học 10 17,000          

372,000        

Stt Tên sách Giá tiền

1 Tiếng Anh 10 - Friends Global 99,000          

2 Ngữ Văn 10, tập 1 (Chân trời sáng tạo) 24,000          

3 Ngữ Văn 10/2 (Chân trời sáng tạo) 20,000          

4 Toán 10, Tập một  (Chân trời sáng tạo) 21,000          

5 Toán 10, Tập hai (Chân trời sáng tạo) 17,000          

6 Lịch sử 10 (Chân trời sáng tạo) 24,000          

7 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (Chân trời sáng tạo) - Bản 1 16,000          

8 Địa Lí 10 (Chân trời sáng tạo) 26,000          

9 Giáo dục kinh tế và Pháp luật 10 (Chân trời sáng tạo) 27,000          

10 Vật Lí 10 (Chân trời sáng tạo) 24,000          

11 Tin học 10 (Kết nối tri thức) 25,000          

12 Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 (Kết nối tri thức) 13,000          

13 Chuyên đề học tập Toán 10 11,000          

14 Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 16,000          

15 Chuyên đề học tập Địa lý 10 8,000            

371,000        

SÁCH GIÁO KHOA TỔ HỢP TỰ NHIÊN 2- CHUYÊN ĐỀ TOÁN HÓA SINH

SÁCH GIÁO KHOA TỔ HỢP XÃ HỘI 1- CHUYÊN ĐỀ TOÁN VĂN ĐỊA



Stt Tên sách Giá tiền

1 Tiếng Anh 10 - Friends Global 99,000          

2 Ngữ Văn 10, tập 1 (Chân trời sáng tạo) 24,000          

3 Ngữ Văn 10/2 (Chân trời sáng tạo) 20,000          

4 Toán 10, Tập một  (Chân trời sáng tạo) 21,000          

5 Toán 10, Tập hai (Chân trời sáng tạo) 17,000          

6 Lịch sử 10 (Chân trời sáng tạo) 24,000          

7 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (Chân trời sáng tạo) - Bản 1 16,000          

8 Địa Lí 10 (Chân trời sáng tạo) 26,000          

9 Giáo dục kinh tế và Pháp luật 10 (Chân trời sáng tạo) 27,000          

10 Vật Lí 10 (Chân trời sáng tạo) 24,000          

11 Tin học 10 (Kết nối tri thức) 25,000          

12 Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 (Kết nối tri thức) 13,000          

13 Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 16,000          

14 Chuyên đề học tập Lịch sử 10 12,000          

15 Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế & Pháp luật 10 13,000          

377,000        

Stt Tên sách Giá tiền

1 Tiếng Anh 10 - Friends Global 99,000          

2 Ngữ Văn 10, tập 1 (Chân trời sáng tạo) 24,000          

3 Ngữ Văn 10/2 (Chân trời sáng tạo) 20,000          

4 Toán 10, Tập một  (Chân trời sáng tạo) 21,000          

5 Toán 10, Tập hai (Chân trời sáng tạo) 17,000          

6 Lịch sử 10 (Chân trời sáng tạo) 24,000          

7 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (Chân trời sáng tạo) - Bản 1 16,000          

8 Địa Lí 10 (Chân trời sáng tạo) 26,000          

9 Giáo dục kinh tế và Pháp luật 10 (Chân trời sáng tạo) 27,000          

10 Sinh học 10 (Chân trời sáng tạo) 26,000          

11 Tin học 10 (Kết nối tri thức) 25,000          

12 Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 (Kết nối tri thức) 13,000          

13 Chuyên đề học tập Toán 10 11,000          

14 Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 16,000          

15 Chuyên đề học tập Địa lý 10 8,000            

373,000        

SÁCH GIÁO KHOA TỔ HỢP XÃ HỘI 1- CHUYÊN ĐỀ VĂN SỬ GDKT &PL

SÁCH GIÁO KHOA TỔ HỢP XÃ HỘI 3- CHUYÊN ĐỀ TOÁN VĂN ĐỊA



Stt Tên sách Giá tiền

1 Tiếng Anh 10 - Friends Global 99,000          

2 Ngữ Văn 10, tập 1 (Chân trời sáng tạo) 24,000          

3 Ngữ Văn 10/2 (Chân trời sáng tạo) 20,000          

4 Toán 10, Tập một  (Chân trời sáng tạo) 21,000          

5 Toán 10, Tập hai (Chân trời sáng tạo) 17,000          

6 Lịch sử 10 (Chân trời sáng tạo) 24,000          

7 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (Chân trời sáng tạo) - Bản 1 16,000          

8 Địa Lí 10 (Chân trời sáng tạo) 26,000          

9 Giáo dục kinh tế và Pháp luật 10 (Chân trời sáng tạo) 27,000          

10 Sinh học 10 (Chân trời sáng tạo) 26,000          

11 Tin học 10 (Kết nối tri thức) 25,000          

12 Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 (Kết nối tri thức) 13,000          

13 Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 16,000          

14 Chuyên đề học tập Lịch sử 10 12,000          

15 Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế & Pháp luật 10 13,000          

379,000        

SÁCH GIÁO KHOA TỔ HỢP XÃ HỘI 3- CHUYÊN ĐỀ VĂN SỬ GDKT&PL


